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STT
	

Họ và tên
	
Ngày, tháng, năm sinh
	

Nơi làm việc
	Chức danh đăng ký
	Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

	1
	Nguyễn Khắc Quốc Bảo
	29/09/1979
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Giáo sư
	13/14/14

	2
	Nguyễn Trọng Cơ
	23/06/1963
	Học viện Tài chính
	Giáo sư
	10/14/14

	3
	Đỗ Thị Hải Hà
	26/10/1975
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Giáo sư
	14/14/14

	4
	Đặng Hoàng Linh
	13/10/1979
	Học viện Ngoại giao
	Giáo sư
	10/14/14

	5
	Đinh Đức Trường
	27/09/1977
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Giáo sư
	14/14/14

	6
	Nguyễn Hoàng Việt
	26/04/1980
	Trường Đại học Thương mại
	Giáo sư
	14/14/14

	7
	Nguyễn Quốc Anh
	06-03-1974
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	8
	Phan Anh
	30-11-1982
	Học viện Ngân hàng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	9
	Hồ Thị Diệu Ánh
	02-12-1979
	Trường Đại học Vinh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	10
	Nguyễn Viết Bằng
	20-11-1984
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	11
	Nguyễn Thị Bình
	19-07-1980
	Trường Đại học Ngoại thương
	Phó giáo sư
	14/14/14

	12
	Nguyễn Văn Bổn
	02-07-1976
	Trường Đại học Tài chính - Marketing 
	Phó giáo sư
	14/14/14

	13
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	02-09-1984
	Trường Đại học Ngoại thương
	Phó giáo sư
	14/14/14

	14
	Nguyễn Văn Chiến
	16-09-1984
	Trường Đại học Thủ Dầu Một
	Phó giáo sư
	14/14/14

	15
	Dương Công Doanh
	22-08-1987
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	16
	Khổng Tiến Dũng
	14-02-1985
	Trường Đại học Cần Thơ
	Phó giáo sư
	13/14/14

	17
	Trương Thị Thùy Dương
	09-03-1980
	Học viện Ngân hàng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	18
	Lê Tiến Đạt
	15-09-1982
	Trường Đại học Thương mại
	Phó giáo sư
	14/14/14

	19
	Nguyễn Thành Đạt
	07-06-1988
	Đại học Đà Nẵng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	20
	Khưu Thị Phương Đông
	30-09-1987
	Trường Đại học Cần Thơ
	Phó giáo sư
	14/14/14

	21
	Phùng Thế Đông
	21-06-1984
	Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
	Phó giáo sư
	11/14/14

	22
	Vũ Văn Đông
	02-07-1972
	Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	23
	Phan Minh Đức
	11-11-1985
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	12/14/14

	24
	Lê Thanh Hà
	09-02-1990
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	25
	Phạm Hà
	12-05-1977
	Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	26
	Hà Hồng Hạnh
	21-12-1985
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	27
	Lê Thị Thuý Hằng
	19-11-1983
	Trường Đại học Tài chính - Marketing
	Phó giáo sư
	14/14/14

	28
	Nguyễn Phan Thu Hằng
	18-06-1975
	Trường Đại học Sài Gòn
	Phó giáo sư
	14/14/14

	29
	Đoàn Xuân Hậu
	03-11-1984
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	30
	Nguyễn Văn Hậu
	28-12-1974
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
	Phó giáo sư
	14/14/14

	31
	Nguyễn Thu Hiền
	10-12-1982
	Học viện Tài chính
	Phó giáo sư
	14/14/14

	32
	Nguyễn Phúc Hiền
	19-06-1975
	Trường Đại học Ngoại thương
	Phó giáo sư
	13/14/14

	33
	Trần Thị Hiền
	15-09-1976
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	34
	Phạm Văn Hiếu
	01-09-1982
	Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	35
	Lục Mạnh Hiển
	30-07-1974
	Trường Đại học Lao động - Xã hội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	36
	Đinh Công Hoàng
	01-08-1985
	Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Phó giáo sư
	14/14/14

	37
	Nguyễn Thanh Hoàng
	07-11-1967
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	38
	Nguyễn Hữu Huân
	02-01-1988
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	13/14/14

	39
	Bùi Quang Hùng
	22-09-1978
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	40
	Nguyễn Thanh Hùng
	12-02-1985
	Trường Đại học Trà Vinh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	41
	Phạm Mạnh Hùng
	02-08-1987
	Học viện Ngân hàng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	42
	Trần Ngọc Hùng
	12/04/1976
	Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	43
	Vũ Ngọc Huyên
	23-11-1977
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Phó giáo sư
	14/14/14

	44
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	16-01-1976
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	45
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	08-03-1976
	Trường Đại học Lâm nghiệp
	Phó giáo sư
	14/14/14

	46
	Vũ Thanh Hương
	25-05-1977
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	47
	Nguyễn Hán Khanh
	26-10-1983
	Trường Đại học Thủ Dầu Một
	Phó giáo sư
	14/14/14

	48
	Võ Thị Vân Khánh
	08-09-1979
	Học viện Tài chính
	Phó giáo sư
	14/14/14

	49
	Bùi Thị Hoàng Lan
	02-05-1977
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	13/14/14

	50
	Huỳnh Thị Diệu Linh
	27-01-1979
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	51
	Nguyễn Thị Phương Linh
	29-11-1987
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	52
	Nguyễn Thị Loan
	04-08-1983
	Trường Đại học Hồng Đức
	Phó giáo sư
	14/14/14

	53
	Vân Thị Hồng Loan
	01-10-1972
	Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	54
	Nguyễn Tiến Long
	02-11-1976
	Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
	Phó giáo sư
	14/14/14

	55
	Nguyễn Phương Mai
	25-08-1981
	Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	56
	Nguyễn Hoài Nam
	21-09-1977
	Học viện Ngân hàng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	57
	Nguyễn Thị Hồng Nhâm
	06-07-1990
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
	Phó giáo sư
	14/14/14

	58
	Phạm Tấn Nhật
	17-10-1987
	Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	13/14/14

	59
	Nguyễn Xuân Nhĩ
	15-05-1969
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
	Phó giáo sư
	14/14/14

	60
	Nguyễn Thị Nhung
	01-06-1984
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	61
	Hồ Thị Thúy Nga
	28-09-1980
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	Phó giáo sư
	14/14/14

	62
	Phạm Thị Kim Ngọc
	23-08-1974
	Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	63
	Nguyễn Thị Ngọc
	17-08-1981
	Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	Phó giáo sư
	14/14/14

	64
	Huỳnh Thế Nguyễn
	12-03-1978
	Trường Đại học Tài chính – Marketing
	Phó giáo sư
	14/14/14

	65
	Nguyễn Quang Phục
	10-12-1980
	Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	Phó giáo sư
	14/14/14

	66
	Nguyễn Văn Phước
	11-06-1985
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
	Phó giáo sư
	14/14/14

	67
	Võ Hữu Phước
	04-07-1974
	Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	68
	Lại Cao Mai Phương
	22-12-1981
	Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	69
	Nguyễn Ngọc Duy Phương
	15/01/1981
	Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	70
	Nguyễn Minh Phương
	[bookmark: _GoBack]23-7-1980
	Học viện Ngân hàng
	Phó giáo sư
	14/14/14

	71
	Nguyễn Thị Minh Phương
	01-07-1981
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	72
	Nguyễn La Soa
	31-03-1983
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	73
	Nguyễn Minh Thành
	02-11-1985
	Học viện Tài chính
	Phó giáo sư
	14/14/14

	74
	Phạm Dương Phương Thảo
	09-07-1978
	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	75
	Lê Minh Thống
	06-10-1981
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Phó giáo sư
	14/14/14

	76
	Phạm Thị Bích Thu
	01-05-1987
	Trường Đại học Hồng Đức
	Phó giáo sư
	14/14/14

	77
	Phạm Quốc Thuần
	13-10-1974
	Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	78
	Cù Thanh Thủy
	11-10-1985
	Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	79
	Đặng Thu Thuỷ
	26-01-1983
	Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	Phó giáo sư
	14/14/14

	80
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	20-10-1981
	Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	81
	Nguyễn Văn Thụy
	03-04-1979
	Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	82
	Nguyễn Thị Thu Thương
	26-07-1985
	Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên
	Phó giáo sư
	13/14/14

	83
	Nguyễn Văn Tiến
	01/08/1963
	Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	84
	Tạ Thu Trang
	05-07-1980
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phó giáo sư
	14/14/14

	85
	Hà Minh Trí
	19-12-1970
	Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	86
	Phạm Thị Tuyết Trinh
	21-09-1984
	Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	87
	Nguyễn Anh Trụ
	19-11-1978
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Phó giáo sư
	10/14/14

	88
	Đỗ Thị Tươi
	20-10-1975
	Trường Đại học Lao động - Xã hội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	89
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	07-12-1979
	Học viện Tài chính
	Phó giáo sư
	14/14/14

	90
	Nguyễn Quang Vĩnh
	19-10-1981
	Trường Đại học Lao động - Xã hội
	Phó giáo sư
	14/14/14

	91
	Phạm Thị Thanh Xuân
	02-12-1981
	Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó giáo sư
	14/14/14

	92
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	22-07-1979
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
	Phó giáo sư
	14/14/14


Hà nội ngày 04 tháng 10 năm 2023
CHỦ TỊCH HĐGS NGÀNH KINH TẾ
 
(đã ký)

GS. TS. Trần Thọ Đạt

